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LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2023-2024 BẬC ĐẠI HỌC (ĐỢT 1) 

(Kèm theo Công văn số            /ĐT ngày       tháng       năm 2024 của Trường Đại học Công nghệ) 
 

Viết tắt: SS  Sĩ số, TC Số tín chỉ, CT Cán bộ coi thi, PT Phòng thi, HTT  Hình thức thi, TL  thi Viết, VĐ  Vấn đáp, TL  
Tự luận, TTM  Thi trên máy. 

 

Giờ thi Thứ  Ngày thi Học phần TC Mã LHP Giảng viên/ Trợ giảng SS PT CBCT Phòng thi HTT 

08h00 2 01/04/2024 Khai phá và phân tích dữ liệu 3 AIT3003 1 
TS. Triệu Hải Long 
PGS.TS. Nguyễn Phương 
Thái 

30 1 0 302-GĐ2 VĐ 

                1 0     

08h00 3 02/04/2024 Giải tích 1  4 MAT1041 53 PGS.TS. Trần Thu Hà 87 2 5 
2202-GĐ2-HL; 
2302-GĐ2-HL 

TL 

08h00 3 02/04/2024 Giải tích 1  4 MAT1041 52 TS. Nguyễn Văn Quang 68 2 4 
2103-GĐ2-HL; 
2301-GĐ2-HL 

TL 

                4 9     

08h00 4 03/04/2024 Giải tích 1  4 MAT1041 54 PGS.TS. Trần Thu Hà 76 2 4 
2103-GĐ2-HL; 
2301-GĐ2-HL 

TL 

08h00 4 03/04/2024 Giải tích 1  4 MAT1041 50 PGS.TS. Trần Thu Hà 85 2 5 
2203-GĐ2-HL; 
2102-GĐ2-HL 

TL 

08h00 4 03/04/2024 Giải tích 1  4 MAT1041 51 TS. Nguyễn Văn Quang 87 2 5 
2202-GĐ2-HL; 
2302-GĐ2-HL 

TL 

                6 15     

08h00 5 04/04/2024 Tin học cơ sở   3 INT1009 55 ThS. Ngô Xuân Trường 68 2 4 
2301-GĐ2-HL; 
2302-GĐ2-HL 

TTM 

08h00 5 04/04/2024 Tin học cơ sở   3 INT1009 58 ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh 80 2 5 
2202-GĐ2-HL; 
2102-GĐ2-HL 

TTM 

                4 9     



 

Giờ thi Thứ Ngày thi Học phần TC Mã LHP Giảng viên/ Trợ giảng SS PT CBCT Phòng thi HTT 

10h00 5 04/04/2024 Tin học cơ sở   3 INT1009 56 ThS. Phan Hoàng Anh 58 2 4 
2301-GĐ2-HL; 
2302-GĐ2-HL 

TTM 

                2 4     

08h00 6 05/04/2024 Tin học cơ sở   3 INT1009 50 ThS. Ngô Xuân Trường 81 2 5 
2203-GĐ2-HL; 
2102-GĐ2-HL 

TTM 

08h00 6 05/04/2024 Tin học cơ sở   3 INT1009 51 TS. Đỗ Nam 82 2 5 
2202-GĐ2-HL; 
2103-GĐ2-HL 

TTM 

                4 11     

10h00 6 05/04/2024 Tin học cơ sở   3 INT1009 54 ThS. Bùi Huy Hoàng 68 2 4 
2301-GĐ2-HL; 
2303-GĐ2-HL 

TTM 

10h00 6 05/04/2024 Tin học cơ sở   3 INT1009 57 ThS. Phan Hoàng Anh 60 2 4 
2102-GĐ2-HL; 
2103-GĐ2-HL 

TTM 

10h00 6 05/04/2024 Tin học cơ sở   3 INT1009 59 ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh 53 1 3 2203-GĐ2-HL TTM 

                5 11     

13h00 6 05/04/2024 Tin học cơ sở   3 INT1009 52 ThS. Nguyễn Thị Cẩm Vân 85 2 5 
2203-GĐ2-HL; 
2102-GĐ2-HL 

TTM 

13h00 6 05/04/2024 Tin học cơ sở   3 INT1009 53 ThS. Cấn Duy Cát 87 2 5 
2202-GĐ2-HL; 
2302-GĐ2-HL 

TTM 

        
4 11 

  
            

16h00 2 08/04/2024 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 INT2210 4 PGS.TS. Nguyễn Việt Hà 26 1 0 103-G2 VĐ 

                1 0     

 
 


